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A. TRẮC NGHIỆM (6Đ)
I.   Chọn đáp án đúng trong các câu sau  (4,4 đ)

1. Dãy gồm các CTHH của Axit không có oxi là
A. H2CO3, HCl, H3PO4

 
B. HCl; H2S; HF


C. Al(OH)3, KOH, Zn(OH)2

D. BaO, KOH, H2SO4     

2. Axit HCl    KHÔNG tác dụng với chất nào sau đây?
A. CuO

B. NaOH

C.  Cu


D. MgCO3
3. Nguyên liệu ban đầu sản xuất  axit H2SO4 trong công nghiệp là

 A. FeS2

B. CaSO3

C. SO3                               D. SO2
4. Dãy bazơ nào làm xanh quỳ tím ?
A. KOH; Ba(OH)2; NaOH              
B. Fe(OH)2; Al2(SO4)3; Mg(OH)2                       
C. Al(OH)3; Ca(OH)2; Zn(OH)2           
D. Ba(OH)2; Cu(OH)2; LiOH
5. Nhiệt phân Fe(OH)3   thu được sản phẩm là
A. FeO và H2O



B. Fe2O3 và H2O


C. Fe và H2O




D. Fe3O4 và H2O
6. Nhiệt độ nóng chảy của Nhôm  là
A. 15390C

B. 6000C

C. 6600C

D. 1000C
7. Khối lượng riêng của Sắt  là
A. 7,86 g/cm3
B. 2,7 g/cm3

C. 5 g/cm3

D. 8,76 g/cm3
8. Nhôm và Sắt thụ động  (KHÔNG PHẢN ỨNG) với chất nào sau đây?
A. HCl, H2SO4



B. H2SO4 loãng, HNO3

C. H2SO4 đặc, nguội; HNO3 đặc, nguội

D. H2SO4 đặc, nóng; HCl
9. Kim loại dẫn điện tốt nhất là
A. Ag


B. Al


C. Cu


D. Au
10. Dãy các kim loại sắp xếp theo chiều GIẢM dần mức độ hoạt động hoá học là
A. Cu, Ag, K, Al
             

B. K, Al, Cu, Ag                       


C. Ag, Cu, Al, K
             

D. Al, Cu, Ag, K
11. Để nhận biết hai lọ mất nhãn chứa riêng biệt bột Nhôm và bột Sắt ta dùng:
A. Dung dịch HCl                  

B. Dung dịch Cu(NO3)2
C. Dung dịch NaOH 


D. Dung dịch H2SO4 đặc, nóng
II.  Ghép các hiện tượng ở cột B sao cho đúng với thí nghiệm ở cột A (1,6 đ)

	Cột A- Thí nghiệm
	Cột B - Hiện tượng

	1. Nhỏ dung dịch KOH vào mẩu quỳ tím 
2. Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm chứa BaCl2
3. Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa  Ag
4. Cho đinh sắt vào dd CuSO4
	a. Không có hiện tượng gì xảy ra.

b. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài đinh sắt, màu xanh của dung dịch nhạt dần, 1 phần đinh sắt tan ra.
c. Quỳ tím chuyển sang màu xanh.
d. Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
e. Có kết tủa màu trắng


B. TỰ LUẬN ( 4 Đ )
Bài 1 ( 1,0 đ ): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ mất nhãn chứa một trong các chất sau: HCl, NaCl, NaOH, H2O.
Bài  2 ( 1,0 đ ): Viết các phương trình hóa học thể hiện sư chuyển đổi sau đây (ghi rõ điều kiện – nếu có)
                     (1)                      (2)                            (3)                  (4)
              Fe   (   FeCl3    (    Fe(OH)3   (  Fe2O3   (  Fe
Bài 3  ( 1,0 đ ): Hoà tan hết 21,6 gam Al trong 0,6 lít dung dịch  HCl.
a. Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc
b. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã phản ứng
Bài 4  ( 1,0 đ ): 

Vì sao khi quét nước vôi tôi lên tường thì lát sau vôi khô và cứng lại?
( Cho: Al = 27; H = 1; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; O = 16; Na = 23 )
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A. TRẮC NGHIỆM (6đ)

I.  (4,4đ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	B
	C
	A
	A
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	C

	0,4đ
	0,4đ
	0,4đ
	0,4đ
	0,4đ
	0,4đ
	0,4đ
	0,4đ
	0,4đ
	0,4đ
	0,4đ


II. (1,6đ)  -  mỗi ý đúng 0,4đ

1-c

 2-e

3-a  

4-b
B. TỰ LUẬN (4đ)
	Bài
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1đ)
	
	- Nhỏ 1 giọt mỗi dung dịch vào 1 mẩu quỳ tím:
	

	
	
	   + Mẩu quỳ tím hóa xanh ( nhận ra dd  NaOH
	0.25

	
	
	   + Mẩu quỳ tím hóa đỏ ( nhận ra dd HCl
	0.25

	
	
	   + Hai mẩu quỳ không đổi màu (  dd  NaCl và H2O
	0.25

	
	
	- Cô cạn 2 mẫu thử NaCl và H2O
	

	
	
	  + Mẫu thử có cặn trắng  (   NaCl
	0.125

	
	
	  + Mẫu thử không có cặn   (   H2O
	0.125

	2 (1,0)
	1
	       2  Fe   +   3  Cl2    (   2 FeCl3 (t0)
	0.25

	
	2
	   FeCl3  +  3 NaOH  (  Fe(OH)3   +  3  NaCl
	0.25

	
	3
	    2  Fe(OH)3   (   Fe2O3   +    3  H2O (t0)
	0.25

	
	4
	   Fe2O3  + 3 H3 (  2 Fe   +   3  H2O  (t0)
	0.25

	3

(1,0)
	   a 
	         2 Al   +   6  HCl   (   2 AlCl3    +   3 H2       (1)

  nAl = 21,6 / 27 = 0,8 mol
Theo (1): nH2 = 3/2 n Al = 3/2 . 0,8 = 1,2  mol

(  VH2 = 1,2 . 22,4 = 26,88 lít
	0.25

0.25

0.125

0.125

	
	b 
	Theo (1) nHCl =    3 nAl  = 3 .  0,8  = 2,4  mol

(  CM (HCl)  =  2,4 : 0,6 = 4 M


	0.125
0.125

	4

(1,0)
	
	- Vôi tôi là Canxi hidroxit, là chất ít tan trong nước, nên khi cho nước vào tạo thành hỗn hợp trắng đục. 
- Khi quét nước vôi tôi lên tường thì Ca(OH)​2 sẽ phản ứng với CO2 trong không khí theo phản ứng:
   Ca(OH)2  +  CO2  ( CaCO3  +  H2O

- Một lát sau thây khô và cứng là do CaCO3 được tạo thành theo phản ứng trên.
	0.25

0.25

0.25

0.25


* Thống kê kết quả
	Lớp/SS
	Điểm
	Tổng

	
	< 3,5
	3,5-4,9
	5-6,4
	6,5-7,9
	8-10
	Trên TB
	Dưới TB

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9A-36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9B-29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9C-31
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